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PHỤ LỤC III
THỐNG KẾ MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 09

	STT
	Chỉ tiêu thống kê
	Kết quả thống kê
	Ghi chú

	
	
	Đơn vị tính
	Số liệu
	

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	

	1
	Số văn bản chỉ đạo CCHC đã ban hành
	Văn bản
	15
	90
	65
	

	2
	Kiểm tra CCHC
	
	
	
	
	

	1. 

	Số sở, ngành đã kiểm tra
	Cơ quan, đơn vị
	7
	3
	
	

	
	Số UBND cấp huyện đã kiểm tra
	Cơ quan, đơn vị
	6
	6
	3
	

	3
	Số VBQPPL đã ban hành
	
	
	
	
	

	
	[bookmark: _GoBack]Cấp tỉnh ban hành
	Văn bản
	111
	111
	60
	

	
	Cấp huyện ban hành
	Văn bản
	
	67
	34
	

	
	Cấp xã ban hành
	Văn bản
	
	0
	0
	

	4
	Thống kê TTHC
	
	
	
	
	

	-
	Số TTHC đã được phê duyệt phương án đơn giản hóa
	Thủ tục
	
	37
	18
	

	-
	Số TTHC công bố mới
	Thủ tục
	160
	126
	25
	

	-
	Số TTHC bãi bỏ, thay thế
	Thủ tục
	228
	104
	38
	

	-
	Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại địa phương
	Thủ tục
	
	
	
	

	+
	Số TTHC cấp tỉnh (Bao gồm cả TTHC của cơ quan ngành dọc)
	Thủ tục
	1510
	1551
	1547
	

	+
	Số TTHC cấp huyện (Bao gồm cả TTHC của cơ quan ngành dọc)
	Thủ tục
	391
	383
	362
	

	+
	Số TTHC cấp xã (Bao gồm cả TTHC của cơ quan ngành dọc)
	Thủ tục
	169
	170
	160
	

	5
	Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
	
	
	
	
	

	-
	Số TTHC liên thông cùng cấp
	Thủ tục
	246
	395
	289
	

	-
	Số TTHC liên thông giữa các cấp chính quyền
	Thủ tục
	83
	175
	143
	

	6
	Kết quả giải quyết TTHC
	
	
	
	
	

	-
	Tỷ lệ hồ sơ TTHC do các sở, ngành tiếp nhận được giải quyết đúng hạn
	%
	96,52
	99,95
	99,97
	

	-
	Tỷ lệ hồ sơ TTHC do cấp huyện tiếp nhận được giải quyết đúng hạn
	
	
	
	99,85
	

	-
	Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận được giải quyết đúng hạn
	%
	99,68
	99,67
	99,90
	

	7
	Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy
	
	
	
	
	

	-
	Tỷ lệ sở, ngành đã hoàn thành việc sắp xếp các phòng chuyên môn đáp ứng các tiêu chí theo quy định của Chính phủ
	%
	
	100
	100
	

	-
	Tỷ lệ UBND cấp huyện đã hoàn thành việc sắp xếp các phòng chuyên môn đáp ứng các tiêu chí theo quy định của Chính phủ
	%
	
	100
	100
	

	-
	Số lượng các ban quản lý trực thuộc UBND cấp tỉnh
	Ban
	3
	3
	3
	

	-
	Tổng số đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) tại địa phương
	Cơ quan, đơn vị
	753
	733
	721
	

	+
	Số ĐVSNCL thuộc UBND tỉnh
	Cơ quan, đơn vị
	8
	7
	7
	

	+
	Số ĐVSNCL thuộc sở, ngành và tương đương
	Cơ quan, đơn vị
	76
	125
	112
	

	+
	Số ĐVSNCL thuộc UBND cấp huyện
	Cơ quan, đơn vị
	669
	601
	602
	

	
	Tỷ lệ ĐVSNCL đã cắt giảm so với năm 2015
	%
	
	
	17,41
	

	8
	Số liệu về biên chế công chức
	
	
	
	
	

	-
	Tổng số biên chế được giao trong năm
	Người
	2205
	2.205
	2187
	

	-
	Tổng số biên chế có mặt tại thời điểm báo cáo
	Người
	2170
	2.052
	2041
	

	-
	Số hợp đồng lao động làm việc tại các cơ quan, tổ chức hành chính
	Người
	159
	159
	
	

	
	Tỷ lệ phần trăm biên chế đã tinh giản so với năm 2015
	%
	
	10,2
	11
	

	9
	Số người làm việc hưởng lương từ NSNN tại các đơn vị sự nghiệp công lập
	
	
	
	
	

	-
	Tổng số người làm việc được giao
	Người
	27.020
	26.479
	25.938
	

	-
	Tổng số người làm việc có mặt tại thời điểm báo cáo
	Người
	26.411
	24.285
	24.285
	

	-
	Số người đã tinh giản trong kỳ báo cáo
	Người
	687
	541
	29
	

	
	Tỷ lệ % đã tinh giản so với năm 2015
	%
	10,00
	11,82
	14
	

	10
	Tỷ lệ thực hiện Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công
	%
	
	42,14%
	
	

	
	Kế hoạch được giao
	Triệu đồng
	
	19.614.898
	17.609.049
	

	
	Đã thực hiện
	Triệu đồng
	
	12.207.074
	4.213.910
	

	11
	Thực hiện tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp (ĐVSN) tại địa 
	
	
	
	
	

	-
	Tổng số ĐVSN công lập tại địa phương
	Đơn vị
	
	733
	721
	

	-
	Số ĐVSN tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư 
	Đơn vị
	6
	8
	8
	

	-
	Số ĐVSN tự bảo đảm chi thường xuyên
	Đơn vị
	38
	35
	38
	

	
	Số ĐVSN tự bảo đảm một phần chi thường xuyên
	Đơn vị
	348
	180
	198
	

	+
	Số ĐVSN tự bảo đảm từ 70% - dưới 100% chi thường xuyên
	Đơn vị
	
	9
	9
	

	+
	Số ĐVSN tự bảo đảm từ 30% - dưới 70% chi thường xuyên
	Đơn vị
	
	30
	32
	

	+
	Số ĐVSN tự bảo đảm từ 10% - dưới 30% chi thường xuyên
	Đơn vị
	
	141
	157
	

	-
	Số ĐVSN do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên
	Đơn vị
	
	509
	493
	

	-
	Số lượng ĐVSN đã chuyển đổi thành công ty cổ phần (lũy kế đến thời điểm báo cáo)
	Đơn vị
	0
	0
	1
	

	12
	Cung cấp dịch vụ công trực tuyến
	
	
	
	
	

	-
	Tỷ lệ TTHC đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 3
	%
	
	100
	100
	

	+
	Tổng số TTHC đủ điều kiện cung cấp trực tuyến mức độ 3
	Thủ tục
	
	332
	402
	

	+
	Số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 3
	Thủ tục
	50
	332
	402
	

	+
	Số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 3 có phát sinh hồ sơ nộp trực tuyến
	Thủ tục
	
	89
	201
	

	-
	Tỷ lệ TTHC đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 4
	%
	
	100
	100
	

	+
	Tổng số TTHC đủ điều kiện cung cấp trực tuyến mức độ 4
	Thủ tục
	
	908
	893
	

	+
	Số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 4
	Thủ tục
	1197
	908
	893
	

	+
	Số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 4 có phát sinh hồ sơ nộp trực tuyến
	Thủ tục
	
	223
	311
	

	-
	Tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 đã tích hợp, công khai trên Cổng DVC quốc gia
	%
	
	60,81
	
	

	+
	Tổng số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 của địa phương
	Thủ tục
	
	1240
	1.295
	

	+
	Số TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 đã tích hợp, công khai trên Cổng DVC quốc gia
	Thủ tục
	
	754
	1.412
	

	+
	Tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 và 4 (Chỉ thống kê đối với các TTHC mức độ 3 và 4 có phát sinh hồ sơ) 
	%
	
	59,74
	0,72
	

	+
	Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận (cả trực tiếp và trực tuyến)
	Hồ sơ
	
	184.856
	50.676
	

	+
	Số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trực tuyến
	Hồ sơ
	
	110.441
	36.661
	

	-
	Tỷ lệ TTHC được tích hợp, triển khai thanh toán trực tuyến
	%
	
	100
	100
	

	+
	Tổng số TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (tất cả các TTHC có phát sinh phí, lệ phí,…)
	Thủ tục
	
	651
	541
	

	+
	Số TTHC đã được tích hợp, triển khai thanh toán trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia hoặc trên Cổng DVC của tỉnh.
	Thủ tục
	
	651
	541
	





